
Phòng Địa chấn 

(Theo Quyết định số 29/QĐ-VCKHTĐ ngày 31/3/2025 của Viện trưởng Viện 

Các Khoa học Trái đất) 

I. Vị trí và chức năng 

Phòng Địa chấn là đơn vị trực thuộc Viện Các Khoa học Trái đất có chức 

năng nghiên cứu cơ bản, quan trắc và điều tra cơ bản, phát triển, ứng dụng, tư vấn, 

cung cấp dịch vụ và chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn lực có trình độ cao 

trong lĩnh vực địa chấn, động đất và các lĩnh vực khác có liên quan 

II.  Nhiệm vụ 

Phòng Địa chấn có những nhiệm vụ sau: 

1. Nghiên cứu cơ bản 

- Nghiên cứu cơ bản về địa chấn học; 

- Nghiên cứu các quy luật phát sinh và hoạt động động đất, địa chấn trên 

phạm vi lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam và các khu vực liên quan; 

- Nghiên cứu cấu trúc bên trong Trái đất theo số liệu địa chấn, nhiễu địa 

chấn, động đất; 

- Nghiên cứu quá trình tiến hóa động lực vỏ Trái đất và thạch quyển bằng 

các số liệu địa chấn, động đất và GPS; 

- Nghiên cứu các phương pháp tính toán địa chấn, xây dựng mô hình, mô 

phỏng các quá trình phát sinh và lan truyền sóng địa chấn; 

- Nghiên cứu mối liên quan giữa biến dạng, ứng suất và hoạt động động 

đất, khả năng tích lũy biến dạng, ứng suất trong các đới đứt gãy kiến tạo 

sử dụng số liệu địa chấn, động đất và GPS. 

 

2. Nghiên cứu ứng dụng 

- Nghiên cứu, đánh giá độ nguy hiểm động đất; phân vùng động đất và vi 

phân vùng động đất; nghiên cứu đề xuất các giải pháp phòng tránh động 

đất; 

- Nghiên cứu, đánh giá an toàn địa chấn, động đất cho đê, đập, nhà máy 

điện hạt nhân, thủy điện, nhiệt điện, điện gió, cầu, cáp treo, nhà cao tầng 

và các công trình trọng điểm khác; 

- Nghiên cứu, đánh giá, cảnh báo, dự báo và đề xuất giải pháp ứng phó 

các tai biến môi trường (động đất, sóng thần, sạt lở, mưa lớn, bão, dông 

lốc, gió mạnh…) trên cơ sở quan trắc địa chấn, nhiễu địa chấn, động đất 

và GPS; 



- Nghiên cứu và triển khai ứng dụng phương pháp địa chấn, vi địa chấn, 

địa chấn công trình (địa chấn khúc xạ, địa chấn phản xạ, địa chấn hố 

khoan,…) trong khảo sát thăm dò, đánh giá môi trường địa chất, nền 

móng công trình, công trình ngầm, đê, đập và tìm kiếm khoáng sản, 

nước ngầm. 

 

3. Các nhiệm vụ khác 

- Tư vấn, giám sát và thẩm định kết quả các công tác quan trắc, điều tra, 

khảo sát về địa chấn, rung động động đất, rung động nổ mìn và các rung 

động khác do con người gây ra; 

- Nghiên cứu phát triển, kiểm định, hiệu chỉnh các thiết bị quan trắc và 

ứng dụng trong lĩnh vực địa chấn (máy địa chấn, …); 

- Dịch vụ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực địa chấn, động đất và các 

lĩnh vực khác có liên quan; 

- Đào tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ có trình độ cao trong 

lĩnh vực địa chấn học; 

- Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực địa chấn, động đất, biến dạng, GPS,… 

 

III. Tổ chức và nhân sự 

ST

T 

Học hàm, học 

vị, họ và tên 

Chức vụ, chức 

danh nghề 

nghiệp 

Lĩnh vực chuyên 

môn 

Ảnh chân dung 

1 TS. Nguyễn 

Ánh Dương 

Phó Viện trưởng 

kiêm Trưởng 

phòng, NCVC 

Địa chấn, động 

đất, sóng thần, địa 

động lực, GPS 

 
2 TS. Lê Bá 

Mạnh 

NCV Địa chấn, vật lý 

nguồn động đất, 

cấu trúc sâu bên 

trong Trái đất. 

 
3 ThS. Vũ Minh NCVC Địa chấn thăm dò,  



Tuấn động đất, cấu trúc 

nông vỏ Trái đất. 

4 ThS. Bùi Văn 

Duẩn 

NCVC Địa chấn kiến tạo, 

đánh giá độ nguy 

hiểm động đất, 

động đất kích 

thích. 

 

5 ThS. Nguyễn 

Thanh Hải 

NCV Địa chấn công 

trình, quan trắc 

địa chấn, động đất 

và biến dạng. 

 
6 ThS. Nguyễn 

Thùy Linh 

NCV Địa chấn, vi phân 

vùng động đất. 

 

7 ThS. Vi Văn 

Vững 

NCV Địa chấn, động 

đất, mô hình hoá, 

mô phỏng địa 

chấn. 

 

IV. Hướng nghiên cứu chính 

Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng trong địa chấn học, đánh giá nguy hiểm động đất, 

vi phân vùng động đất, phát triển công nghệ quan trắc và giải pháp ứng phó các tai 

biến môi trường (động đất, sóng thần, sạt lở, mưa lớn, bão, dông lốc, gió mạnh…) 

trên cơ sở quan trắc địa chấn, nhiễu địa chấn, động đất và GPS,... 

V. Các đề tài đã chủ trì 

+ Đề tài độc lập cấp Quốc gia: 

- Đề tài độc lập cấp Nhà nước: "Cơ sở dữ liệu cho các giải pháp giảm 

nhẹ hậu quả động đất ở Việt Nam", mã số KT-ĐL 92-07. Chủ nhiệm: GS.TS. 

Nguyễn Đình Xuyên. Thời gian thực hiện: 1993-1996. 

- Đề tài độc lập cấp Nhà nước: "Nghiên cứu dự báo động đất và dao động 

nền lãnh thổ Việt Nam". Chủ nhiệm: GS.TS. Nguyễn Đình Xuyên. Thời gian 

thực hiện: 2002-2004. Kết quả đề tài được sử dụng trong Tiêu chuẩn Việt Nam 

TCVN 9386-2012 “Thiết kế công trình chịu động đất”. 

- Đề tài trọng điểm cấp Nhà nước: "Phân vùng dự báo chi tiết động đất 

ở vùng Tây Bắc", mã số KC.08.10. Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thuỷ. 

Thời gian thực hiện: 2003-2005 

- Đề tài Độc lập cấp Nhà nước: "Nghiên cứu kiến tạo đứt gẫy hiện đại và 

động đất liên quan ở khu vực Hoà Bình làm cơ sở đánh giá ổn định công trình 



thuỷ điện Hoà Bình", mã số ĐTĐL -2005/19G. Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn 

Ngọc Thuỷ. Thời gian thực hiện: 2006-2008. 

- Đề tài độc lập cấp Quốc gia: "Nghiên cứu đánh giá độ nguy hiểm động đất 

phục vụ quy hoạch phát triển vùng lãnh thổ, đảm bảo an toàn công trình thuỷ 

điện, thuỷ lợi và di tích văn hoá tỉnh Thừa Thiên Huế". Mã số: ĐTĐL.CN.51/16. 

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Ánh Dương. Thời gian thực hiện: 2016-2020. 

- Đề tài độc lập cấp Quốc gia: "Nghiên cứu đánh giá hoạt động động đất và 

đề xuất các giải pháp ứng phó phù hợp cho tỉnh Kon Tum và lân cận". Mã số: 

ĐTĐL.CN-04/24. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Ánh Dương. Thời gian thực 

hiện: 2024-2027. 

+ Đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia 

(NAFOSTED) tài trợ: 

- Nghiên cứu chuyển động hiện đại của các đứt gãy kiến tạo trong vùng Tây 

Bắc Việt Nam, mối liên quan với hoạt động động đất và sự biến động gây nên 

bởi việc tích nước hồ chứa Sơn La. Chủ nhiệm: GS. TS. Nguyễn Đình Xuyên. 

Thời gian thực hiện: 2010-2012. 

- Nghiên cứu khả năng sử dụng tín hiệu địa chấn nhiều thành phần trong 

việc khảo sát đặc điểm nguồn sinh chấn và cấu trúc môi trường truyền sóng. 

Chủ nhiệm: TS. Phạm Đình Nguyên. Thời gian thực hiện: 2011-2013. 

+ Đề tài cấp Bộ: 

- Nghiên cứu bổ sung và hoàn chỉnh bản đồ phân vùng nhỏ động đất thành 

phố Hà Nội mở rộng tỷ lệ 1:25.000, lập cơ sở dữ liệu về đặc trưng dao động nền 

đất ở Hà Nội ứng với bản đồ trên. 

- Nghiên cứu địa chất kiến tạo và đánh giá độ nguy hiểm động đất các vùng 

đứt gẫy biên giới Việt -Trung (đứt gẫy Sông Hồng, đứt gẫy Napo-Cao Bằng 

và đứt gẫy Linh Sơn-Cẩm Phả) 

- Nghiên cứu các đặc trưng động lực của chấn tiêu động đất Việt Nam và các 

vùng lân cận theo tài liệu quan sát địa chấn dải rộng. 

- Đánh giá độ nguy hiểm động đất, sóng thần ven biển Việt Nam và đề xuất 

các biện pháp cảnh báo, phòng tránh. 

- Phương pháp mô phỏng băng gia tốc dao động nền cho cho thiết kế kháng 

chấn ở Việt Nam (tính thử cho trận động đất Điện Biên 19-2-2001). 

- Đánh giá độ nguy hiểm động đất cho Thành phố Hà Nội mở rộng, lập bản 

đồ phân vùng động đất chi tiết khu vực Hà Đông, Sơn Tây, Hòa Lạc, tỷ lệ 

1/25.000, lập cơ sở dữ liệu về đặc trưng dao động nền đất ứng với bản đồ nêu 

trên. Thuộc Chương trình: Quy hoạch - Xây dựng - Giao thông Vận tải và Quản 

lý cơ sở hạ tầng, Sở Xây dựng Hà Nội, mã số 01C-04/04-2011-2. Thời gian thực 

hiện: 2012-2014. 

- Đề tài độc lập trẻ cấp Viện Hàn lâm KHCNVN: Nghiên cứu chuyển động 

hiện đại và mối liên quan với hoạt động động đất tại khu vực Tây Bắc Việt Nam 

trên cơ sở sử dụng tổ hợp số liệu GPS và địa chấn. Mã số: VAST.ĐLT 10/15-16. 

Thời gian thực hiện: 2015-2017. 

 - Đề tài thu hút các nhà khoa học trẻ cấp Viện Hàn lâm KHCNVN: Nghiên 

cứu cấu trúc vùng chuyển tiếp trong Manti, đánh giá ảnh hưởng của nó tới quá 

trình kiến tạo Manti và phân bố núi lửa tại khu vực Biển Đông và Bản đảo Đông 

Dương. Mã số: THTETN.06/24-25; Thời gian thực hiện 2024-2025. 



VI. Các xuất bản chủ yếu 

Danh mục tạp chí SCI hoặc SCI-E: 

 

1. Lin Chin-Jen, Han-Pang Huang, Pham Dinh Nguyen, Chun-Chi Liu, Wu-Cheng 

Chi, and William H.K. Lee, 2011. Rotational Motions for Teleseismic Surface 

Waves, Geophysical Research Letter, 38, L15301, doi:10.1029/2011GL047959. 

2. Pham Dinh Nguyen*, Bor-Shouh Huang, Chin-Jen Lin, Tuan-Minh Vu, and 

Ngoc-Anh Tran, 2012. Investigation of Ground Rotational Motions caused by 

Direct and Scattered P-Waves from the 4 March 2008 TAIGER Explosion 

Experiment, Journal of Seismology, Vol. 16, Issue 4, pp 709-720, DOI: 

10.1007/s10950-012-9300-0. 

3. Nguyen Anh Duong*, Takeshi Sagiya, Fumiaki Kimata, Tran Đinh To, Vy 

Quoc Hai, Duong Chi Cong, Nguyen Xuan Binh, Nguyen Đinh Xuyen, 

2013. Contemporary horizontal crustal movement estimation for northwestern 

Vietnam inferred from repeated GPS measurements, Earth, Planets and Space, 

Vol. 65(12), pp. 1399-1410, ISSN 1880-5981, doi: 10.5047/eps.2013.09.010. 

4. Tran Thi My Thanh, Vi Van Vung, Hiroe Miyake, Kojiro Irikura & Bui Van 

Duan, 2020. Empirical Green’s Function Simulations Toward Site-Specific Ground 

Motion Prediction in Vietnam, Pure Appl. Geophys, Springer Nature Switzerland 

AG. https://doi.org/10.1007/s00024-020-02491-3. 

5. Luan Thanh Pham, Nguyen Anh Duong, Ahmed M. Eldosouky, Kamal 

Abdelrahman, Tich Van Vu, Naif Al-Otaibi, Elkhedr Ibrahim, Sherif Kharbish, 

2021. Subsurface structural mapping from high-resolution gravity data using 

advanced processing methods, Journal of King Saud University – Science, 33 

(2021) 101488. 

6. Nguyen Anh Duong* and Vu Van Chinh, 2021. Some geomorphic indices in the 

North Central Vietnam. Geosciences Journal, pISSN 1226-4806, eISSN 1598-

7477, https://doi.org/10.1007/s12303-021-0006-6. 

7. Cong Nghia Nguyen, Van Duong Nguyen, Le Minh Nguyen, Van Bang Phung, 

Bor-Shouh Huang, Nguyen Anh Duong, Quang Khoi Le, Thi Giang Ha, Dinh 

Quoc Van, Ha Vinh Long, Po-Fei Chen, 2022. Characteristics of earthquake source 

and ground motions in northern Vietnam investigated by the 2020 Moc Chau M5.0 

earthquake sequence. Journal of Asian Earth Sciences, Vol. 229, 15 May 2022, 

https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2022.105144 

8. Pham, L. T., Oliveira, S. P., Le, C. V. A., Bui, N. T., Vu, A. H., & Nguyen Anh 

Duong*, 2023. Gravity Data Enhancement Using the Exponential Transform of the 

Tilt Angle of the Horizontal Gradient. Minerals, 13(12), 1539. 

9. Van-Bang Phung, Bor-Shouh Huang, Cong Nghia Nguyen, Van Duong Nguyen, 

Le Minh Nguyen, Nguyen Anh Duong, Quang Khoi Le, The Truyen Pham, Thi 

Giang Ha, Quoc Van Dinh, Vinh Long Ha, Grigorios Lavrentiadis, Chung-Han 

Chan, and Dinh-Hai Pham, 2024. Evaluation of ground motion models for Northern 

Vietnam based on ground motion records of the 2020 Mw5.0 Moc-Chau 

earthquake sequence. Earthquake Spectra, 1–32.  ISSN: 1944-8201. DOI: 

10.1177/87552930241285177. 

http://www.agu.org/pubs/crossref/2011/2011GL047959.shtml
http://www.agu.org/pubs/crossref/2011/2011GL047959.shtml
http://www.springerlink.com/content/m6402157j270q510/
http://www.springerlink.com/content/m6402157j270q510/
http://www.springerlink.com/content/m6402157j270q510/
https://doi.org/10.1007/s00024-020-02491-3
https://doi.org/10.1007/s00024-020-02491-3.
https://doi.org/10.1007/s12303-021-0006-6.


10. Shang, Z., Yang, T.*, Jiang, M., Le Ba Manh, Zhou, Y., Chen, Y., & Morgan, 

J. P., 2024. Evaluation of ground motion models for Northern Vietnam based on 

ground motion records of the 2020 Mw5.0 Moc-Chau earthquake 

sequence. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 129(8), e2024JB029090.  

 

Danh mục tạp chí quốc tế, quốc gia và hội nghị: 

 

1. Nguyen Anh Duong*, Fumiaki Kimata, Irwan Meilano, Nguyen Ngoc Thuy, Le 

Thi Hai Yen, 2009. Assessment of Bathymetry Effects on Tsunami Propagation in 

Vietnam. Advances in Natural Sciences. Vol. 10 No. 4 (2009), p. 479-489. 

2. Trần Thị Mỹ Thành*, Nguyễn Đình Xuyên, Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Lê 

Minh, 2011. Đánh giá nguy cơ sóng thần ở các vùng ven biển Việt Nam, Tạp chí 

Các khoa học về Trái đất, 33 (2), 209 – 219. 

3. Nguyễn Ánh Dương*, Fumiaki Kimata, Trần Đình Tô, Nguyễn Đình Xuyên, 

Phạm Đình Nguyên, Vy Quốc Hải, Dương Chí Công, 2011. Đánh giá chuyển động 

hiện đại đới đứt gãy Lai Châu – Điện Biên sử dụng chuỗi số liệu đo GPS 2002 – 

2010, Tạp chí Các khoa học về Trái đất, 33 (4), 690-694. 

4. Nguyen Dinh Xuyen, Nguyen Anh Duong, Nguyen Le Minh, 2012. Seismicity 

and seismic hazard in Vietnam. Proceeding of International Workshop on 

"Advanced Research in Geosciences in SouthEast Asia", Science and Technics 

Publsihing House, Hanoi, 2012. 

5. Vũ Minh Tuấn, Nguyễn Đức Vinh, Nguyễn Ánh Dương, Nguyễn Sinh Minh, 

Nguyễn Công Thăng, Phạm Đình Nguyên*, 2012. Phương pháp tỷ số phổ H/V 

của sóng vi địa chấn và khả năng ứng dụng trong đánh giá ảnh hưởng của điều kiện 

nền tới dao động động đất tại Hà Nội, Tạp chí Các khoa học về Trái đất, 34 (1), 70-

75. 

6. Phạm Đình Nguyên*, Nguyễn Đình Xuyên, Nguyễn Ngọc Thuỷ, Lê Tử Sơn, 

Nguyễn Quốc Dũng, Nguyễn Thanh Tùng, Trần Thị Mỹ Thành, Phạm Quang 

Hùng, Nguyễn Ánh Dương, Bùi Văn Duẩn, Vũ Minh Tuấn, Trần Thị An, Trần Thị 

Ngọc Ánh, 2012. Một số kết quả nghiên cứu, đánh giá độ nguy hiểm động đất và 

dao động nền phục vụ công tác quy hoạch và thiết kế chống động đất cho các công 

trình xây dựng ở khu vực Tây Bắc Việt Nam. Tuyển tập báo cáo tại Hội nghị Khoa 

học quốc tế 2012 Kỷ niệm 55 năm ngành Vật lý Địa cầu Việt Nam và 25 năm Viện 

Vật lý Địa cầu, 130-137, Hà Nội. 

7. Trần Thị Mỹ Thành, Nguyễn Lê Minh, Nguyễn Đình Xuyên, Bùi Công Quế, 

Lê Tử Sơn, Nguyễn Quốc Dũng, Nguyễn Ánh Dương, Nguyễn Văn Dương, 

Graeme McVerry, T. Webb, K. Berryman, Ken Gredhill, Noel Trustrum, M. 

Stirling, P. William, A. King, 2012. Vietnam- New Zealand collaboration on 

seismic hazard, tsunami hazard and risk assessment. Tuyển tập báo cáo tại Hội 

nghị Khoa học quốc tế 2012 Kỷ niệm 55 năm ngành Vật lý Địa cầu Việt Nam và 25 

năm Viện Vật lý Địa cầu, Hà Nội. 

8. Bùi Văn Duẩn*, Nguyễn Công Thăng, Nguyễn Văn Vượng, Phạm Đình 

Nguyên, 2013. Về độ lớn của động đất cực đại trên đới đứt gãy Mường La - Bắc 

Yên, Tạp chí Các khoa học về Trái đất, 35 (21) 53 – 59. 



9. Tran Thi My Thanh*, Nguyen Le Minh, Vi Van Vung, Kojiro Irikura, 2014. 

Values for peak ground acceleration and peak ground velocity using in seismic 
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